BÀI 22. CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945

Tài liệu học tập SGK trang 86 ->91

PHIẾU HỌC TẬP

Thông qua bài học, HS nắm được: 

-  Hoàn cảnh ra đời, chủ trương và hoạt động của Mặt trận Việt Minh. Vai trò của  Việt Minh đối với sự phát triển của cách mạng.

- Trình bày được chủ trương của Đảng sau khi Nhật đảo chính Pháp và diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.

 Học sinh trả lời các câu hỏi sau: 

I/  Mặt trận Việt minh ra đời (19/5/1941)
1/ Hoàn cảnh ra đời, chủ trương và hoạt động của Mặt trận Việt Minh. 
2/ Vai trò, ý nghĩa của  Việt Minh đối với sự phát triển của cách mạng.

II/  Cao trào kháng Nhật, cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

1/Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)        
1/Tại sao Nhật đảo chính Pháp? 

2/ quân Pháp ở Đông Dương thất bại như thế nào? 

2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

1/ Khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng ta đã có chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy phong trào cách mạng tiến tới?
HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC
Học sinh trả lời các câu hỏi ở các mục, sau đó giáo viên củng cố lại các nội dung bài như sau: 

I/  MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941)

Hoàn cảnh:

* Thế giới:
- Tháng 6/1941, Đức tấn công Liên Xô → thế giới hình thành 2 trận tuyến.

* Trong nước:
- Ngày 28/1/1941, Nguyễn Aí Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

- 10 đến 19/5/1941hội nghị lần 8 ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương họp tại  Pác Bó (Cao Bằng).

- NỘI DUNG:

+ Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc 

+ “Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất”

+ Chủ trương thành lập: Mặt trận Việt Minh

- Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập

Vai trò, ý nghĩa của Mặt trận Việt Minh:
-Xây dựng lực lượng chính trị: vận động đông đảo mọi tầng lớp nhân dân vào mặt trận cứu quốc

-Xây dựng lực lượng vũ trang: 

22/12/1944 thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và sau hợp nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân, thành lập các trung đội cứu quốc quân.

- Xây dựng căn cứ địa cách mạng. Căn cứ địa cách mạng Việt Bắc ra đời là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.

- Chuẩn bị để tiến tới Tổng khởi nghĩa: phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

II/  Cao trào kháng Nhật, cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

1. Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)

- Đầu năm 1945,CTTG 2 bước vào giai đoạn kết thúc. Nước Pháp được giải phóng.

- Ở mặt trận Thái Bình Dương,  Nhật khốn đốn trước sự tấn công của Anh –Mĩ

- Quân Pháp ở Đông Dương cũng ráo riết hoạt động chờ thời cơ để giành lại địa vị.

→ 9/3/1945 Nhật nổ súng lật Pháp trên toàn Đông Dương, quân Pháp chống cự yếu ớt, chỉ vài giờ sau đã đầu hàng.

2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Chủ trương của Đảng: + Ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”:

+ Xác định kè thù chính: phát xít Nhật

- Phát động cao trào “Kháng Nhật cứu nước”

Khẩu hiệu:  Thay khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật - Pháp” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.
- Đưa ra khẩu hiệu “thành lập chính quyền cách mạng” và khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.
Hoạt động 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Câu 1: Nhà thơ Tố Hữu viết

“Ba mươi năm bước chân không mỏi

Mà bây giờ mới tới nơi”

Đó là hai câu thơ viết về quá trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và đến khi Người về Tổ Quốc. Vậy Nguyễn Ái Quốc về nước vào ngày tháng năm nào và ở đâu?

A. Ngày 28/2/1941, tại Tân Trào, Tuyên Quang.


B. Ngày 28/1/1941, tại Pác Bó, Cao Bằng.

C. Ngày 25/1/1941, tại Pác Bó, Cao Bằng.


D. Ngày 28/1/1942, tại Tân Trào, Tuyên Quang.

Câu 2: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức trong khoảng thời gian nào?

A. Từ 10-15/5/1941     
                                  B. Từ 10-25 /5/1941


C. Từ 10-29/5/1941
                                  D. Từ 10-19/5/1941
Câu 3: Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị đã chủ trương thành lập mặt trận nào?

A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

B. Mặt trận Liên Việt.

C. Mặt trận Đồng minh.

D. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).

Câu 4: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức tại đâu?

A. Bắc Kạn
B. Tân Trào (Tuyên Quang)

C. Bắc Sơn (Lạng sơn)
D. Pác Bó (Cao Bằng)

Câu 5: Tỉnh nào được coi là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh?

A. Bắc Kạn.
B. Cao Bằng
C. Lạng sơn
D. Hà Giang.

Câu 6 : Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 22/12/1945.
B. 22/12/1944.
C. 22/12/1943.
D. 22/12/1942.
7/ Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?
  BÀI 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Tài liệu học tập SGK trang 92-> 95

PHIẾU HỌC TẬP

Thông qua bài học, HS nắm được: 

- Biết thời cơ khởi nghĩa và lệnh Tổng khởi nghĩa.

- Cuộc Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc (diễn biến, đặc biệt chú ý khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn).

- Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và ra bản Tuyên ngôn Độc lập.

- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945

HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.

 Học sinh trả lời các câu hỏi sau: 
I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố
1/Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?

2/Em có nhận xét gì về thời cơ của cách mạng tháng Tám năm 1945?

II. Diễn biến chính tổng khởi nghĩa tháng Tám.

1/lập bảng thống kê các sự kiện khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
2/Em có nhận xét gì về cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước?
III. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám

1/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám?

2/ Nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám?

HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC
Học sinh trả lời các câu hỏi ở các mục, sau đó giáo viên củng cố lại các nội dung bài như I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

* Hoàn cảnh:
- 15/8/ 1945 Nhật đầu hàng Đồng minh

- Trong nước: 

+  Nhật cùng tay sai hoang mang cực độ.

+ Không khí cách mạng sục sôi.

( Tạo đk tlợi để giành chính quyền

* Lệnh khởi nghĩa được ban bố:

 - Ngày 14 - 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc  ở Tân Trào (Tuyên Quang)

+ Phát động Tổng khởi nghĩa 
+Lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc 

- Ngày 16/8, Quốc dân Đại hội  ở Tân Trào:

+ Tán thành lệnh Tổng khởi nghĩa.

+ Thông qua 10 chính sách của Việt Minh.

+ Lập Uỷ ban dân tộc giải phóng.

- Chiều 16/8/1945 quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ Tân Trào → Thái Nguyên → Hà Nội.
II. Diễn biến chính tổng khởi nghĩa tháng Tám.

	Thời gian
	Sự kiện

	14,15/8
	 Đại hội quốc dân được tiến hành ở Tân Trào

	16/8
	Hội nghị toàn quốc họp ở Tân Trào

	19/8
	Khởi nghĩa ở Hà Nội thắng lợi

	23/8
	Khởi nghĩa ở Huế thắng lợi

	25/8
	Khởi nghĩa ở Sài gòn thắng lợi

	30/8
	Vua Bảo Đại thoái vị

	2/9
	Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà


III. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám

1. Ý nghĩa lịch sử

Trong nước: Là sự kiện vĩ đại trong lịch sử Việt Nam phá tan 2 tầng xiềng xích nô lệ  Pháp- Nhật.

- Lật nhào chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế . Từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập dưới chế độ cộng hòa, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ thành người dân độc lập làm chủ nước nhà.

-  Mở ra kỉ nguyên mới: kỉ nguyên độc lập tự do.

Thế giới:

-Là thắng lợi đầu tiên của một dân tộc nhược tiểu.

- Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.

2. Nguyên nhân thắng lợi

Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước sâu sắc, đấu tranh kiên cường bất khuất.

-Có khối liên minh công- nông vững chắc, tập hợp được lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.Kết hợp đấu tranh chính trị với vũ tranh ,đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần.

-Hoàn cảnh thế giới thuận lợi Đức – Nhật bị đánh bại.
Hoạt động 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

1/ Vì sao nói cách mạng tháng Tám năm 1945 có tác dụng góp phần cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nửa thuộc địa đứng lên giành độc lập?

2/  Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?
Lưu ý: 

- Hoạt động cá nhân: trả lời câu hỏi nếu có trong sách không cần ghi ra tập, chỉ cần lấy bút gạch dưới.

- Hoạt động 3.HS ghi vào tập học.
